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             Số: 1151/KH-GDĐT                                         Quận 12, ngày  19 tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH 

HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG 9/1 LẦN THỨ XIII - NĂM 2019

Chủ đề: “Tự hào học sinh Thành phố học tập và làm theo lời Bác”

Căn cứ Kế hoạch số 3856/KH-GDĐT-CTTT, ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội trại truyền thống 9/1 lần thứ XIII – Năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-THPT.VTT ngày 05/12/2018 của Cụm thi đua số 7 về tổ chức Hội trại truyền thống 9/1 lần thứ XIII – Năm 2018;

 Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tham gia Hội trại như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong học sinh thành phố.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên (9/1/1950 – 9/1/2019); tiếp tục phát huy những thành công của những kỳ Hội trại đã qua, mở rộng sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh thành phố có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

- Giúp các em học sinh cuối cấp THCS có dịp tìm hiểu, giao lưu với các đơn vị trường THPT trên địa bàn và định hướng việc lựa chọn trường khi thi tuyển vào lớp 10.

- Tuyên dương gương tiêu biểu điển hình của học sinh khối trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong việc vượt khó học giỏi và làm theo lời Bác cấp Thành.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trại sinh.
- Mỗi trại sinh phải giữ được ấn tượng đẹp về hội trại, tham gia được mọi hoạt động của trại và cảm thấy tự hào vì được chọn tham gia hội trại.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Số lượng và thành phần tham dự: 

Mỗi trường THCS cử 4 học sinh tiêu biểu và giáo viên TPT Đội tham gia hội trại. Các trường Tiểu học cử Giáo viên Tổng phụ trách Đội tham gia. Tổng phụ trách Đội tham gia chịu trách nhiệm quản lí trại sinh của Phòng GD&ĐT Quận 12. 
2. Tiêu chuẩn:

- Học sinh tham dự trại phải hội đủ 3 tiêu chuẩn sau đây:

- Học lực khá, giỏi; có động cơ thái độ học tập tốt.

- Chấp hành tốt nội quy nhà trường, tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT và các hoạt động xã hội do nhà trường và các tổ chức đoàn thể tổ chức.

- Có tinh thần và ý chí vươn lên trong học tập, là những gương điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời Bác tại đơn vị.
3. Hình thức:

- Danh sách lập theo mẫu đính kèm, được hiệu trưởng kí duyệt và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo bằng 2 cách: Gửi văn bản về tổ Phổ thông và gửi vào email: thuyliemvn@gmail.com . Thời gian gửi trước ngày 22/12/2018.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: từ 05 giờ 30 đến 21 giờ 00 ngày 05/01/2019 (Thứ Bảy).
- Địa điểm: Trường THPT Phạm Văn Sáng - Địa Chỉ : 26/1C Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - TP.HCM.

2. Trại ca: - Bài hát “Khát vọng từ ngọn lửa thiêng”, nhạc và lời: Bùi Anh Tôn.

3. Chương trình trại:

5.1 Sáng: (5 giờ 30 đến 11 giờ 00)

· 5 giờ 30 – 7 giờ 00: Các trường tập hợp trại sinh về địa điểm tổ chức trại.

· 7 giờ 00 – 8 giờ 30: Khai mạc Hội trại (diễu hành, văn nghệ, phát biểu khai mạc).

· 8 giờ 30 – 9 giờ 00: Tuyên dương khen thưởng và giao lưu điển hình học sinh tiêu biểu làm theo lời  Bác.

· 9 giờ 00 – 11 giờ 30: 

· Phát động chương trình quyên góp vì biển, đảo quê hương; Triễn lãm các hoạt động về công tác giáo dục an toàn giao thông tại các đơn vị;

· Hội thi nhảy Flashmob; thi“Phong vị Tết cổ truyền dân tộc” (thi viết thư pháp câu đối, chưng mâm ngũ quả ngày Tết); thi vẽ tranh tuyên truyền cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

· Hoạt động giao lưu biểu diễn của các nhóm nhạc, CLB văn nghệ các đơn vị

· 11 giờ 30 – 13 giờ 30: Cơm trưa và nghỉ trưa tại trại. 

5.2 Chiều: (13 giờ 30 đến 17 giờ 00)

· 13 giờ 30 – 15 giờ 00: Tổ chức sân chơi sáng tạo khoa học kỹ thuật của học sinh.
· 15 giờ 00 – 16 giờ 30: Trò chơi vận động liên hoàn; Trò chơi dân gian.

· 16 giờ 30 – 17 giờ 00: Dọn lều trại, sắp xếp lại vật dụng, làm vệ sinh đất trại.

· 17 giờ 00 – 18 giờ 00: Cơm chiều.

5.3 Tối: (18 giờ 00 đến 20 giờ 00)

· 18 giờ 00 – 18 giờ 30: Phút truyền thống, chương trình sân khấu hóa “Tự hào truyền thống học sinh – sinh viên Việt Nam”’

· 18 giờ 30 – 18 giờ 45: Rước đuốc truyền thống.

· 18 giờ 45 – 19 giờ 30: Chương trình văn nghệ chào mừng ngày 9.1 “Truyền thống thanh niên Việt Nam và Hành khúc học sinh thành phố anh hùng”

· 19 giờ 30 – 20 giờ 00: Tổng kết – khen thưởng – bế mạc trại.

· 20 giờ 00: Các đơn vị đưa trại sinh trở về trường.

4. Phân công tham gia các hội thi:

4.1. Hội thi Flasmob.


- Trường THCS Nguyễn Hiền chọn cử lực lượng tham gia theo thể lệ sau: 
+ Số lượng tham dự: 22- 25 học sinh. Bài Hey Mama (nhạc của BTC: https://mp3.zing.vn/bai-hat/Hey-Mama-DISTO-Remix-David-Guetta-feat-Nicki-Minaj-Afrojack/IWBUC8W6.html)
+ Thời gian và địa điểm tham dự: 9g00 – 11g00 ngày 05/01/2018 tại Trường THPT Phạm Văn Sáng.
- Có mặt tại sân theo vị trí qui định của BTC. (Sân: 9m x 10m)
- Mỗi trường có 2 phút để làm công tác chuẩn bị trước khi thi.

- Động tác: biến tấu sáng tạo, phù hợp với bài nhạc của trường bốc thăm và phải phù hợp với môi trường học đường. 

 Thang điểm: 100 điểm

	STT
	MỤC
	MỨC ĐÁNH GIÁ
	THANG ĐIỂM

	1
	Trang phục
	Đồng phục diễn Trang phục có nét sáng tạo, đồng phục trường, trang trí riêng độc đáo, …
	10 điểm

	2
	Đội hình
	Trong bài đổi ít nhất 4 đội hình


	Từ 4 đội hình trở lên: 30 
Thiếu 1 đội hình: -5 

Được cộng thêm từ 1-5 điểm

	3
	Số lượng 
	20 – 25 học sinh
	10 điểm

Thiếu 1 trừ 2 điểm

	4
	Nội dung
	Bài trình diễn đúng thể lệ cuộc thi. Động tác phong phú, có sự thu hút, có sự chuẩn bị, đầu tư, đều, đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu, tạo được không khí sôi động,…
	50 điểm


4.2. Hội thi Robot.


- Trường THCS Nguyễn Chí Thanh chọn cử lực lượng tham gia theo thể lệ sau: 

+ Số lượng tham dự: 2 học sinh. Các vật dụng do trường tự chuẩn bị. 

 + Thời gian và địa điểm tham dự: 13g00 - 15g00 ngày 05/01/2018 tại Trường THPT Phạm Văn Sáng.

Mô tả trò chơi
- Trên sân có 4 Robot của 2 đội thi đấu cùng lúc.
- Trước khi bắt đầu mỗi hiệp đấu thí sinh của mỗi đội bố trí robot trên phần sân của mình theo hướng dẫn của trong tài.
- Trong trận đấu các thí sinh của mỗi đội điều khiển và phối hợp với nhau để đưa bóng vào khung thành của đối phương đồng thời phòng thủ và bảo vệ khung thành của đội mình.
Luật thi đấu và nội quy


- Các đội thi đấu loại trực tiếp, đội giành chiến thắng sẽ quyền đi tiếp vào vòng trong.

- Mỗi đội có 2 thành viên, mỗi thành viên điều khiển 1 con robot. Đội chơi sẽ lựa chọn robot vào các vị trí: 1 tiền đạo, 1 hậu vệ.

+ Hậu vệ:

• Không được di chuyển qua phần sân của đối phương (tính từ giữa sân).

• Không được phép di chuyển vào vùng cấm địa để cản phá robot của đối phương.


+ Tiền đạo: 

• Được phép di chuyển giữa 2 phần sân nhưng không được di chuyển vào khu vực phòng thủ của phần sân nhà (khu vực phòng thủ được tính từ khung thanh cho đến đường nét đứt gần nhất)

• Được phép di chuyển vào vùng cấm địa của đối phương nhưng không được phép quá 10s.

- Không có thủ môn.

- Thời gian cho mỗi trận đấu là 6 phút. Có 2 hiệp đấu, mỗi hiệp kéo dài 3 phút, sau mỗi hiệp sẽ tiến hành đổi sân.

- Khi bóng được đá vào khung thành, trận đấu sẽ bắt đầu lại bằng cách đặt bóng ở giữa sân.

- Quả đá phạt đền được đặt cách khung thành 1,5m; robot không được di chuyển ra khỏi vạch này khi thực hiện quả phạt đền.

- Sau một quả phạt đền, dù có ghi điểm hoặc không thì trận đấu cũng sẽ được bắt đầu lại.


- Có hiệp đấu phụ khi kết quả hòa nhau. Thời gian cho một hiệp đấu phụ là 1 phút. (Chỉ áp dụng cho trận tranh hạng 1, 2, 3 ,4)

- Trong trường hợp hòa nhau ở hiệp đấu phụ, loạt đá penalty sẽ quyết định kết quả với 3 lượt sút cho mỗi đội. Nếu kết quả vẫn hòa nhau thì tiếp tục lượt sút penalty, đội sút không thành công đầu tiên trong khi đội còn lại ghi được điểm sẽ là đội thua.


- Người chơi không được chạm tay vào robot trừ nếu chưa có sự cho phép của trọng tài. Nếu vi phạm sẽ bị mất quyền thi đấu ngay lập tức.

Các quy định khác:


- Đội bị 2 lỗi sẽ phạt penalty.


- Hậu vệ và tiền tạo di chuyển vào khu vực không cho phép sẽ tính một lỗi (hơn nửa xe vượt ranh giới sẽ tính lỗi).


- Cản phá đối phương hợp lệ: 2 robot đối đầu trực diện; hai robot đi song song và ép từ bên hông.


- Robot cản phá đối phương từ phía sau và hai bên hông của robot đội bạn sẽ bị tính một lỗi. (nếu chỉ va chạm nhẹ sẽ không tính lỗi).


- Robot bị gãy “càng giữ banh” trong lúc thi đấu buộc phải thay (thời gian thay 30s). Nếu không có robot thay thế hoặc thay “càng” thay thế khác thì robot đó sẽ bị trúc quyền thi đấu.


- Robot đã được thay càng tiếp tục bị gãy thì sẽ trúc quyền thi đấu.

- Các đội có 30s để xử lý sự cố của robot trong lúc thi đấu, nếu quá thời gian, sẽ trúc quyền thi đấu.


Quy định thiết kế robot:


- Kích thước tối đa: dài 30cm, ngang 20cm.


- “Càng giữ banh”: mỗi robot có hai càng giữ banh, mỗi càng dài tối đa 60cm, hai đầu càng cách nhau tối thiểu 10cm.


- Khối lượng tối đa: 1200gam.


* Nếu không đúng quy định này, robot sẽ bị loại.
 Sân thi đấu: 4m x 2m

4.3. Trò chơi liên hoàn.

TPT THCS Lương Thế Vinh và THCS Trần Quang Khải phụ trách

Số lượng: 20 học sinh (10 nam, 10 nữ)
- Thời gian và địa điểm tham dự: 15g00 – 16g30 ngày 05/01/2019 Trường THPT Phạm Văn Sáng.
	STT
	TRÒ CHƠI
	VẬT DỤNG

	1
	Người chơi xếp thành 1 hàng dài ngồi xuống đất. Chân người sau vắt lên đùi người trước. Sau đó di chuyển đến sợi dây có treo quả táo ở trước mặt. Mỗi người dùng miệng để cắn 1 miếng táo. Hết trái táo qua trạm.
Lưu ý: không được sử dụng tay để giữ quả táo. chỉ được sử dụng miệng để cắn nó. 
	1 sợi dây và 1 quả táo

	2
	Người chơi sẽ trườn lên tấm bạt nước xà bông có găng sẵn dây. Miệng ngậm 1 ly chứa đầy chứa đầy nước. Người chơi trườn đến đích rồi đổ nước vào thau. Đủ mực nước qua trạm.
Lưu ý: trong quá trình trườn chạm dây chơi lại từ đầu. Chỉ dùng miệng để lấy nước vào ly, không dùng tay hoặc chân. 
	Bạt, dây nilong, xà bông, nước, thau, chai…

	3
	Đội chơi chia thành các cặp, gồm người cõng và người được cõng. Mỗi lượt gồm hai cặp chơi, người được cõng sẽ bịt mắt và cả hai di chuyển qua chướng ngại vật BTC đặt sẵn. Đến đích vẫn ở tư thế cõng, người được cõng chỉ được dùng miệng để cắn bể bóng nước treo sẵn. Đủ số bóng quy định qua trạm.

Lưu ý: chạm chướng ngại vật đi lại từ đầu
	Bong bóng nước, dây, khăn bịt mắt, chướng ngại vật

	4
	Một lần gồm 4 người chơi, 2 người giữ cây, 2 người còn lại ở trên cây (Đứng, ngồi hay nằm tùy ý nhưng không được đu) . Di chuyển về đích mà người 2 người trên cây không bị té. Khi về đến đích thì hoàn thành trò chơi.
Lưu ý: Nếu té sẽ đi lại từ đầu  
	1 cái cây 

	5
	Mỗi lượt gồm 5 người chơi. Người chơi sẽ thổi trái bong bóng và giữ nó tren không. Vừa thổi vừa di chuyển đến đích. Đủ số bóng quy định sẽ qua trạm.
Lưu ý: không dùng tay để giữ bóng. Rớt bóng sẽ đi lại từ đầu.
	Bong bóng lớn

	6
	Một lượt gồm 4 người chơi, dùng tay giữ 4 đầu dây buộc vào tấm gỗ đặt 1 ly nước. Di chuyển qua chướng ngại vật mà BTC đặt sẵn và đổ nước vào thau. Đủ mực nước quy định sẽ qua trạm.
Lưu ý: không dùng bộ phận khác để giữ dây hay đổ nước vào thau. Không chạm vào tấm gỗ hay ly nước khi di chuyển. Đổ ly nước hoặc chạm vào chướng ngại vật sẽ đi lại từ đầu.
	Tấm gỗ được buộc cố định, dây ở 4 đầu, ly nước, thau  


4.4. Phong vị Tết cổ truyền Việt Nam.


- Trường TH Nguyễn Thái Bình chọn 02 học sinh thi và phối hợp với thầy Nguyễn Viết Đông hướng dẫn học sinh tập luyện viết câu đối thư pháp. Trường THCS Phan Bội Châu chọn 02 học sinh thi vẽ tranh cổ động. Thể lệ 2 nội dung trên như sau: 


+ Thi viết câu đối thư pháp: Học sinh mặc trang phục ông đồ (Trường tự chuẩn bị), viết trên giấy đỏ khổ 25x80 cm. Thời gian viết: 90 phút. Trường tự chuẩn bị khung hoặc nẹp, giá treo, bút, mực. Giấy đỏ do Ban tổ chức phát.

+ Thi vẽ tranh cổ động chủ đề “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Vẽ trên khổ A3, chất liệu tự do. Thời gian viết: 90 phút. Giấy vẽ hoặc vải bố, dụng cụ, màu, giá vẽ, khung tranh do trường tự chuẩn bị.

· Trường THCS Trần Hưng Đạo cử 03 học sinh trưng mâm ngũ quả trong thời gian 90 phút theo yêu cầu sau: Trái cây có từ 5 loại trái cây trở lên. Nội dung: Mâm quả trưng ngày tết. Trái cây và vật dụng do trường tự chuẩn bị, (Vật liệu dạng thô, không được cắt tỉa trước)

 Thời gian và địa điểm tham dự: 9g00 – 11g30 ngày 05/01/2019 tại Trường THPT Phạm Văn Sáng.
4.5. Thi văn nghệ.

- Trường TH Trần Quang Cơ chọn tiết mục: LK Những tượng đài bất tử để tham gia.

Sử dụng nhạc đệm thu sẵn thì không được thu trước phần hát bè phụ họa trong đĩa nhạc đệm; gửi file nhạc về BTC trước khi biểu diễn 01 ngày để BTC kiểm tra và chuẩn bị.
· Thời gian tối đa cho mỗi bài dự thi là không quá 7 phút được tính từ lúc đơn vị giới thiệu.
              + Trừ 0.5 điểm/1 phút quá thời gian trên tổng điểm bình quân điểm bài hát do Ban giám khảo chấm. 
        - Các thành viên tham gia thi phải đảm bảo tư thế tác phong, trang phục đẹp và phù hợp với lứa tuổi học sinh, với nội dung tham dự (không mặc quần Jeans, áo thun khi tham gia biểu diễn tiết mục trên sân khấu...).
        - Các đơn vị dự thi phải có mặt trước 30 phút theo lịch diễn của BTC.
- Sân khấu: (6m x 9m)
Thang điểm: 10 điểm
	Stt
	Trường
	Tên tiết mục
	Trang phục

(1đ)
	Chủ đề

(0,5 đ)
	Hát
	Minh họa

(2 đ)
	Tổng điểm

	
	
	
	
	
	Chất giọng

(5 đ)
	Biểu diễn

(1,5 đ)
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	


· Dự thi vòng loại vào lúc 07h30, ngày 30 tháng 12 năm 2018 (Sáng CN) tại Trường THPT Phạm Văn Sáng để chọn 12 tiết mục xuất sắc biểu diễn trong Hội trại.

· Gửi file nhạc, tên tiết mục về cho BTC trước ngày 22/12/2018.

· Email: thuyliemvn@gmail.com
4.6. Thi trang trí cổng trại và lều trại.

- Nội dung: Kỷ niệm ngày truyền thống HSSV 9/1 - Học sinh thành phố học tập và làm theo lời Bác.
- Hình thức: Trang trí đẹp, sáng tạo, trang trọng và ý nghĩa.
Quy định chung:

          
- Kích thước cổng trại: 
+ Chiều cao: tối đa 4 m 
+ Chiều ngang: 2,5m – 3,5 m

+ Chiều rộng: 0,8 m – 1m
          
- Vật liệu: sử dụng vật liệu tự chọn: mây, tre, trúc, tầm vông… 

- Thể hiện được kĩ năng dựng cổng trại, sử dụng nút dây. Không sử dụng đinh ốc và hạn chế sử dụng dây rút.

         
- Trang trí cổng: phải có bảng tên đơn vị, ảnh Bác Hồ, cờ nước, cờ đoàn.
Thang điểm:
- Đúng kích thước: 2đ


- Có bảng tên: 0,5đ, cờ nước: 0,5đ, cờ Đoàn: 0,5đ, ảnh Bác: 0,5đ.

- Kĩ năng dựng trại, nút dây: tối đa 4đ.

- Trang trí cổng: tối đa 2đ

- Nếu phát hiện cổng trại sử dụng đinh ốc hoặc sử dụng quá nhiều dây rút thì cổng trại đó sẽ bị loại.

-  Thầy Nguyễn Hữu Thành và học sinh trường THCS Nguyễn Trung Trực, THCS Nguyễn Hiền chịu trách nhiệm chính thiết kế, thi công (lắp đặt và tháo rỡ) cổng trại và trang trí lều trại. 
- Thời gian và địa điểm tham dự: 

+ Thời gian chuẩn bị lắp đặt và trang trí: 7g30 – 17g00 ngày 04/01/2019 tại Trường THPT Phạm Văn Sáng.

 + Thời gian chính thức: 7g00 ngày 05/01/2019 tại Trường THPT Phạm Văn Sáng.

 Yêu cầu: Tất cả GV TPT Đội và các học sinh có mặt tại THCS Nguyễn Chí Thanh lúc 5g30 sáng ngày 05/01/2019 để di chuyển, phụ huynh đón học sinh lúc 21g30 phút cùng ngày tại THCS Nguyễn Chí Thanh.  Lưu ý: Sáng 05/01/2019 TPT Đội mặc trang phục áo Thanh niên Việt Nam.
4.7. Quyên góp “Vì biển đảo quê hương”.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo và Cụm thi đua số 7, Các trường TH, THCS thực hiện quyên góp “Vì biển đảo quê hương” và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 28/12/2018 (Cô Thùy Liêm nhận). 
4.8. Về nguồn


Dâng hoa tại khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng huyện Hóc Môn


Thời gian: 8g00’ ngày 04/01/2019


Thành phần: Tất cả TPT Đội các trường TH, THCS (Trang phục áo Phụ trách Đội, thắt khăn quàng đỏ)


Lưu ý: Đúng 7g00’ ngày 04/01/2019 có TPT Đội có mặt tại THCS Nguyễn Chí Thanh để di chuyển cùng nhau (Phương tiện: Xe gắn máy. Sau khi dâng hoa sẽ di chuyển về THPT Phạm Văn Sáng để dựng trại)
5. Kinh phí:

Mỗi trại sinh tham gia đóng kinh phí về ban tổ chức trại:  350.000 đồng/ trại sinh (Bao gồm tiền ăn, uống, trang phục…). 8g00 ngày 28/12/2018: Họp tất cả TPT đội các trường TH, THCS để kiểm tra công tác chuẩn bị và nhận kinh phí tham gia trại, kinh phí quyên góp “Vì biển đảo quê hương” . Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
Trên đây là kế hoạch tham gia Hội trại truyền thống 9/1 lần thứ XIII – Năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
                                    
	Nơi nhận:
· Hiệu trưởng các trường TH, THCS;

· Lưu: VT, TPT.
	TRƯỞNG PHÒNG

 Khưu Mạnh Hùng


Mẫu DS học sinh tham gia Hội trại (Mỗi đơn vị 5 người gồm 01 GVTPT và 04 học sinh. TPT Đội THCS Hà Huy Tập tổng hợp)
DANH SÁCH GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
THAM DỰ HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG 9/1 LẦN THỨ XII NĂM 2019
LIÊN HOAN HỌC SINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Chủ đề: “Học sinh thành phố học tập và làm theo lời Bác”

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NAM
	NỮ
	CHỨC VỤ
	TRƯỜNG
	HỌC SINH LỚP
	Size áo

	1
	Nguyễn Văn A
	X
	
	GV TPT Đội
	THCS…
	
	L

	2


	Trần Thị B
	
	X
	Học sinh
	
	9A7
	M

	3


	Nguyễn Thị C
	
	X
	Học sinh
	
	8A6
	XL

	4
	Trần Văn D
	X
	
	Học sinh
	
	9A7
	XXL

	5
	Nguyễn Văn E
	X
	
	Học sinh
	
	8A6
	S
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